KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT (Thời gian từ 10/3/2025 – 5/4/2025) LỚP B1
	Nội dung
	Những con vật sống dưới nước (Từ 10/3-15/3/2025)
	 Những con vật sống trong gia đình (17/3 – 22/3/2025)
	Dự án: Khu bảo tồn động vật 
(Từ 24/3- 5/4/2025)

	Giáo viên
	Dương Cẩm Vân. 
	Lê Thị Ngát.
	Dương Cẩm Vân.
	Lê Thị Ngát.

	
Hoạt động học


	Thứ
2
	LVPT: PTTC.
Ném xa bằng hai tay. 

	PTTC.
Đập bắt bóng tại chỗ.

	LVPT: PTTC.
Xâu buộc dây.
 
	 LVPT: TC – KNXH 
Bé bảo vệ các con vật sống trong rừng.

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT.
Khám phá: Con cua.
	LVPT: PTNN
Kể lại truyện: Cáo thỏ và gà trống. 

	LVPT: PTNT
Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3).
	LVPT: PTNT. 
Số 5 tiết 1

	
	Thứ
4
	LVPT: PTTM 
Xé dán đàn cá 

	LVPT: PTNT 
Khám phá con gà. 
	LVPT: PTNN
Truyện sáng tạo
	LVPT: PTNN
Nhận biết chữ cái e, ê.

	
	Thứ
5
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Thanh âm đầm lầy 
 
	LVPT: PTTM.
Dạy hát: Gà trống thổi kèn.
Nghe: Đàn gà trong sân
TC: Vui cùng nốt nhạc
	LVPT: PTTM.
VĐMH: Đố bạn.
Nghe: Chú voi con
TC: Ai nhanh nhất. 
	LVPT: PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Gọi bạn 

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM.
VĐPH: Cá vàng bơi.
Nghe:  Chú ếch con
TC: Vũ điệu hóa đá 
	LVPT: PTTM
Vẽ đàn gà.

	LVPT: PTNT.
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
	LVPT: PTTM (E4)
Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)

	
	Thứ
7
	LVPT: PTTM
Ôn: Xé dán đàn cá 

	PTTC.
Ôn: Đập bắt bóng tại chỗ.

	LVPT: PTNT.
Ôn: Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
	LVPT: PTNT. 
Ôn: Số 5 tiết 1

	
Hoạt động ngoài trời

	Thứ
2
	- Quan sát: Lá bưởi.
- TCVĐ:  Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do: Vẽ, xếp các chữ cái a,ă,â  trên sân và một số chữ cái đã học
	- Quan sát: Bông hoa cúc.
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Vẽ các con vật nuôi trong gia đình trên sân.
	- Quan sát: Lá hoa đồng tiền.
- TC: Xi bô khoai. 
- Chơi tự do:  Vẽ các con vật bé yêu thích Nghe tiếng chim hótrên sân trường,
	- Quan sát: Quả quất.
- TC: Vận động viên nhí. 
- Chơi tự do:  Sưu tầm cành cây, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.

	
	
Thứ
6
	- Quan sát: Lá cúc.
- TCVĐ:  Ếch dưới ao.
- Chơi tự do:
Vẽ bóng con vật trên sân, đàn cá
Vẽ tạo nhóm có số lượng : theo ý thích, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5

	- Quan sát con gà
- TCVĐ:  Bé đi giỏi
- Chơi tự do: Vẽ đàn gà sân trường
	- Quan sát: Lá bưởi.
- TC: Bịt mắt bắt dê. 
- Chơi tự do:  Thực hành tổ chức chăm sóc con vật khu nuôi con vật trong trường, Vẽ các con vật trên sân trường
	- Quan sát: Lá hoa mười giờ.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Vẽ tạo nhóm có số lượng 5, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5

	
	Thứ
7
	- Quan sát: Bóng nắng.
- TCVĐ:  Đi theo hiệu lệnh
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình các con vật 
	- Quan sát: Hướng gió.
- TCVĐ:  Gió thổi.
- Chơi tự do: Xếp tạo  hình các con vật trong gia đình sỏi, lá cây, hạt,,.
	- Quan sát: Lá cây quất.
- TCVĐ: Gieo hạt. 
- Chơi tự do:  Vẽ con thỏ, các con vật yêu thích.
	- Quan sát: Cành quất.
- TC: Bịt mắt bắt dê. 
- Chơi tự do:  Vẽ, xếp các chữ cái a,ă,â  trên sân và một số chữ cái đã học

	Vệ sinh - ăn ngủ
	Trò chuyện kể tên và cách chế biến một số món ăn quen thuộc (cá rán, rau xào, thịt kho) trong bữa ăn của trẻ hàng ngày. 
Thực hành rửa tay rửa mặt hằng ngày tại lớp.

	Hoạt động chiều

	Thứ
2
	Xem video thế giới động vật dưới đại dương
Bé làm MC nhí
-Trò chơi: Cá tôm cua"
	Trò chơi sức mạnh của đôi tay
- Nghe truyện Cáo thỏ và gà trống.
	Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
	- Trò chuyện, xem video tập tính sinh sản của động vật 
Trò chơi: Nhìn hình đoán dáng, nghe tiếng kêu đoán con vật

	
	Thứ
3
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h
Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. 
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h 
"Xem video về quá trình phát triển của một quả trứng thành gà con.
TC: Sự ra đời của gà con"
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h
 - Video nhu cầu sống của động vật 
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật


	
	Thứ
4
	Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.
	- Xem video, trò chuyện về tập tính của loài mèo

	"Sân chơi ""Bảo vệ bản thân"",  Giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý.
Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ 
	Vẽ bản thiết kế mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
Vẽ tranh, tô màu: Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, hạnh phúc của trẻ em
Hát: Quyền của trẻ em.

	
	Thứ
5
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h
Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h
Cho trẻ xem video, thảo luận cách chăm sóc và bảo vệ một số con vật.
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h
Trò chơi đóng vai "Bác sĩ và bệnh nhân", vẽ tranh "Sức khỏe là vàng"
	- Làm quen với tiếng anh 
14h30- 15h
Chương trình MC: Thế giới động vật. Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)

	
	Thứ
6
	Nêu gương bé ngoan.
Chơi trò chơi: "Gọi tên cảm xúc", "Hộp cảm xúc kỳ diệu". Tré được tư do bày tỏ cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, thích, không thích.
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Nêu gương bé ngoan.
Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra: Mô hình khu bảo tồn động. Đóng chủ đề (E6)

	
	Thứ
7
	Sân khấu truyện của bé.

	Giọng hát Việt nhí: Trẻ hát các bài hát về con vật theo ý thích của trẻ
	Tổ chức cho trẻ đọc sách trong góc sách truyện.
Làm sách về các con vật.
	"Diễn viên kịch tí hon:
Trẻ sử dụng phần mềm COPILOT tạo tranh truyện theo ý tưởng kể chuyện sáng tạo các chủ đề"
Diễn viên kịch tí hon










KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT. (Thời gian từ 10/3/2025 – 4/4/2025) LỚP B2
	Nội dung
	Con vật sống dưới nước 
(Từ 10/3 – 14/3/2025)
	Dự án “Làm máng thức ăn cho gà”
(Từ 17/3 – 21/3/2025)
	Con vật sống trong rừng 
(Từ 24/3 - 28/3/2025)
	Bé tìm hiểu các loại côn trùng
 (Từ 31/3 – 4/4/2025)

	Giáo viên
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Ném xa bằng hai tay

	LV: PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ
	LV:PTTC
Xâu buộc dây

	LV: PTTM
Minh họa: Bài hát của chuồn chuồn


	
	T3
	LV: PTNT
Khám phá con cua (5E)
	LV: PTNT (E2,E3)
Khám phá máng thức ăn 
cho gà
	LV: PTTC-KNXH
Bé yêu con vật sống trong rừng
	LV: PTNT
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	
	T4
	LV: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Thanh âm đầm lầy
	LV: PTNN
Thơ: Đàn gà con

	LV: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Cáo, thỏ và gà trống

	LV: PTNN
Nhận dạng chữ cái e, ê

	
	T5
	LV: PTTM
Vẽ bóng con vật sống dưới nước
	LV: PTTM 
Vỗ tay TTPH: Gà trống, mèo con và cún con
	LV: PTTM 
Xé dán con vật sống trong rừng
	LV: PTNT
Khám phá vòng đời phát triển của con bướm

	
	T6
	LV: PTTM
Dạy hát: Tôm cua cá thi tài

	LV: PTTM (E4)
Làm máng thức ăn cho gà
	LV: PTNT
Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 5

	LV: PTNN
Kể chuyện sáng tạo

	
	T7
	Ôn luyện:
Dạy hát: Tôm cua cá thi tài

	Ôn luyện:
Đập và bắt bóng tại chỗ

	Ôn luyện:
Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 5
	Ôn luyện:
Kể chuyện sáng tạo

	
	T2
	- Quan sát: Bế nuôi cá cảnh nhà ông Biển
- TCVĐ: Đi trên cầu khỉ 
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Chơi với cát nước, vẽ bóng. Khu vực: Thể chất.Khu thiên nhiên, kỹ thuật, khu trò chơi thông minh

	- Sưu tầm các nguyên liệu làm máng thức ăn cho gà
- TCVĐ: Cá, tôm, cua.
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Chơi với cát nước, vẽ bóng. Khu vực: Thể chất. Khu thiên nhiên, kỹ thuật, khu trò chơi thông minh

	- Quan sát: Con ong đang hút mật.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Chơi với cát nước, vẽ bóng. Khu vực: Thể chất. Khu thiên nhiên, kỹ thuật, khu trò chơi thông minh

	- Quan sát: Con sâu rau.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Chơi với cát nước, vẽ bóng. Khu vực: Thể chất. Khu thiên nhiên, kỹ thuật, khu trò chơi thông minh


	
	T6
	- Thực hành trải nghiệm: Thăm quan mô hình chăn nuôi, ao cá.

	- Quan sát: Con chó.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Chơi với cát nước, vẽ bóng. Khu vực: Thể chất. Khu thiên nhiên, kỹ thuật, khu trò chơi thông minh

	- Quan sát: Nghe tiếng chim hót.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Chơi với cát nước, vẽ bóng. Khu vực: Thể chất. Khu thiên nhiên, kỹ thuật, khu trò chơi thông minh

	- Quan sát: Đàn kiếntha mồi về tổ.
- TCVĐ: Con muỗi.
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Chơi với cát nước, vẽ bóng. Khu vực: Thể chất. Khu thiên nhiên, kỹ thuật, khu trò chơi thông minh


	Hoạt động chiều

	T2
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu Tiết 2 (từ 3h- 3h30)
- Cô cùng trẻ bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật
https://www.youtube.com/watch?v=4DP3x69qRVE
- Video nhu cầu sống của động vật https://www.youtube.com/watch?v=IM3g950vvgY
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu Tiết 2 (từ 3h- 3h30)
- Trò chuyện, thảo luận, xem tranh ảnh, video về con vật sống trong gia đình

	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu Tiết 2 (từ 3h- 3h30)
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Biệt Đội Rối Nước, Hiệu Lệnh Của Chú Cảnh Sát Giao Thông https://www.youtube.com/watch?v=DkdMaBPyELE"
Huy hiệu này sẽ thuộc về ai?
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkLJR7uCdpwc
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu Tiết 2 (từ 3h- 3h30)
- Bé cùng quan sát các con vật đáng yêu. (Xem các con vật khác nhau, môi trường sống, tập tính, thói quen ăn, hình thức sinh sản)
Trò chơi: Nhìn hình tạo dáng.

	
	T3
	- Ôn: Số 5
- Làm quen bài hát: Tôm cua cá thi tài.
- Xem video thế giới động vật dưới đại dương
https://www.youtube.com/watch?v=hg3s8FqclIE
	- Xem video, trò chuyện: Gà con ra đời như thế nào
- Chơi tự do góc sách truyện.
- Trò chuyện xem video về một số loại máng thức ăn, cách làm máng thức ăn, cách sử dụng, lợi ích mang lại (E2, E3)
	- Sân khấu kịch của bé, Cuộc thi tìm kiến diễn viên nhí.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Hoạt động: Nặn con thỏ 

	- Xem video thảo luận về một số loài côn trùng có ích đối với cây trồng
https://www.youtube.com/watch?v=fRxnuIqrQN0
Các loài côn trùng nguy hiểm
https://www.youtube.com/watch?v=YuiBljb3b04

	
	T4
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu Tiết 2 (từ 3h- 3h30)
- Xem video truyện “Nòng nọc tìm mẹ”.
- Chơi tự do đồ chơi góc kĩ thuật.

	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu Tiết 2 (từ 3h- 3h30)
- Xem video cách chế tạo các loại máng thức ăn (E5)


	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu Tiết 2 (từ 3h- 3h30)
- Dạy VĐMH: Đố bạn
 - Xem video dạy trẻ kĩ năng phòng vệ trước một số con vật gây nguy hiểm
https://www.youtube.com/watch?v=eNKayLw5MBQ
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu Tiết 2 (từ 3h- 3h30)
- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, thực hành cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách, cách viết từ trái sang phải, cách cầm bút trong giờ hoạt động vui chơi.

	
	T5
	- Đọc đồng dao "Con cua tám cẳng hai càng”
- Dạy con cách xử trí khi gặp hỏa hoạn.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Vẽ bản thiết kế mô hình làm máng ăn cho gà (E4)
- Đồng dao: Con gả con gà
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Nghe các bài hát, thơ câu chuyện về động vật sống trong rừng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Thú cưng về nhà, nối đúng theo quy tắc 1-1-1
- Bé làm ca sĩ: Con cào cào, Chị ong nâu và em bé.

	
	T6
	- Trò chuyện về chủ đề: Con vật sống dưới nước.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan 

	- Trưng bày sản phẩm, trẻ chia sẻ những gì tham gia trong dự án (E6) đóng dự án.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	- Thực hành, luyện tập  đặt tên cho các sản phẩm của mình.
 - Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	- Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Làm phiếu bài tập: Tìm và khoanh tròn số 5, nối số 5 với nhóm có 5 đối tượng
	- Chơi với khối gỗ
	- Làm một số con vật sống trong rừng
	- Làm quen bài thơ: Con ong vàng chăm chỉ







KẾ HOẠCH CHỦ ĐỘNG VẬT.  Thời gian: 4 tuần (10/3 - 31/3/2025) LỚP B3
	Nội dung
	Dự án: Những người bạn trong gia đình
(Từ 10/3 -15/3/2025)
	Dự án: Những người bạn trong gia đình
(17/3 - 22/3/2025)
	Những con vật sống dưới nước
 (Từ 24/3 - 29/3/2025)
	Những con vật sống trong rừng
 (Từ 31/3 - 4/4/2025)

	
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi 
	Nguyễn Thị Lệ

	[bookmark: _Hlk83760265]HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTM
Hát: Gà trống mèo con và cún con
Nghe hát: Đàn gà trong sân
TCAN: Ai nhanh nhất
	LVPT: PTNN
Kể chuyện sáng tạo: Ngôi nhà mới của mèo con
	LVPT: PTTC
Đập bắt bóng tại chỗ
	LVPT: PTTC
Xâu buộc dây

	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Khám phá con gà 

	LVPT: PTNT
Khám phá: Nguyên liệu cứng mềm
	LVPT: PTNT
Nhận biết trong phạm vi 5 
	LVPT: PTNT
Sắp sếp theo quy tắc 1-1-1

	
	Thứ 4
	LVPT: TCKNXH
Bé yêu con vật 

	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 2 tay 

	LVPT: PTNT
Khám phá con cá
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Cáo thỏ và gà trống

	
	Thứ 5
	LVPT: PTTM
[bookmark: _Hlk192403539]Làm con vật từ các nguyên vật liệu
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái e, ê

	LVPT: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Lòng lọc tìm mẹ 
HĐTN: Làm  bán mì kẹp nhân
	LVPT: PTTM
VĐMH: Đố bạn
Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình.
TCAN: Vui cùng nốt nhạc.

	
	Thứ6
	LVPT: PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Đàn gà con.


	LVPT: PTTM.
VĐTTTPH: Vì sao con mèo rửa mặt: 
Nghe hát: Rửa mặt như mèo. 
TCAN: Vũ điệu hóa đá.
	LVPT: PTTM
Xé dán đàn cá

	LVPT: PTTM
Vẽ con vật trong rừng


	
	Thứ7
	LVPT: PTNN
Ôn thơ: Đàn gà con.
	LVPT: PTNN
Ôn: Chữ cái e, ê
	LVPT: PTNT
Ôn toán: Nhận biết trong phạm vi 5
	LVPT: PTNT
Ôn toán: Sắp sếp theo quy tắc 1-1-1

	HĐNT
	Thứ2
	- Quan sát: Con gà.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
Chơi tự do: Sưu tầm lá, cành cây xếp thành con vật
Vẽ bóng các con vật trên sân trường.
	- Quan sát: Con mèo
- TCVĐ: Bé đi giỏi đi trên cầu khỉ, bắt chước dáng đi của các con vật.
Chơi tự do: Thực hành chăm sóc con vật, cho con vật ăn, vệ sinh chuồng trại. Tưới nước cho cây cỏ làm thức ăn cho vật nuôi. Sưu tầm lá, cành cây, xếp thành con vật
Vẽ bóng các con vật trên sân trường.
	- Trải nghiệm Thăm quan trang trại chăn nuôi. 
- Chơi tự do: Xem tranh ảnh, trò chuyện về đặc điểm, môi trường sống, tập tính, lợi ích của 1 số con vật sống dưới nước.
Xem video về quá trình phát triển của một số con vât: con ếch, con cá. Điều kiện sống và phát triển của các con vật.
	- Quan sát: Lá cây hoa đồng tiền.
- TCVĐ: Cáo và thỏ. 
- Chơi tự do Vẽ các con vật bé yêu thích trên sân trường.

	
	Thứ5
	- Quan sát: Cây hoa cúc.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: Sưu tầm lá, cành cây xếp thành con vật
Vẽ các con vật trên sân trường.
	- Quan sát: Lá cây kim tiền.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba. 
- Chơi tự do: Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm nhà thông minh cho mèo, chuồng gà, đồ chơi, máng ăn, máng uống nước cho các con vật (E4)
	- Quan sát: Bông hoa cúc.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt. Xếp tạo  hình các con vật, dưới nước.
	- Quan sát: Lá cây hoa đồng tiền.
- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh. Vận động viên thể thao.
- Chơi tự do tại khu chợ quê, góc sách truyện, âm thanh, công nghệ. Quét sân trường.

	HĐC
	



Thứ2
	- Tham gia học tiếng anh. Chương trình "Động vật bé yêu". Trẻ giới thiệu tên, đặc điểm của các con vật trong gia đình bé
Hoạt động: Khám phá chú mèo xinh E2, E3
Trò chơi: Mèo con trèo cây
Xem video móng vuốt của mèo hoạt động như thế nào, những điều bé cần lưu ý E5 https://youtu.be/Pw_EFaeZ5ZY
- Trò chơi sức mạnh của đôi tay.
	- Tham gia học tiếng anh.
Chương trình "Động vật bé yêu". Trẻ giới thiệu tên, đặc điểm của các con vật trong gia đình bé
Hoạt động: Khám phá chú mèo xinh E2, E3
Trò chơi: Mèo con trèo cây
Xem video móng vuốt của mèo hoạt động như thế nào, những điều bé cần lưu ý E5 https://youtu.be/Pw_EFaeZ5ZY
	- Tham gia học tiếng anh.
- Trò chơi theo bài hát: Hãy xoay nào. 
Xem video thế giới động vật dưới đại dương
https://www.youtube.com/watch?v=hg3s8FqclIE
Trò chơi: Cá tôm cua
	- Tham gia học tiếng anh.
- Trò chuyện, xem video tập tính sinh sản của động vật 
https://www.youtube.com/watch?v=8371xvXQXhk
Trò chơi: Nhìn hình đoán dáng, nghe tiếng kêu đoán con vật.
- Xem video, trò chuyện về tập tính của một số con vật sống trong rừng.

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình, chuồng cho con vật động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình nhà cho con vật, máng ăn, máng uống nước (E4)
Làm ổ gà, chuồng bò
Xem quá trình phát triển của con gà
	- Xem video, trò chuyện về tập tính của loài chó, mèo.
- Xem video về quá trình phát triển của con mèo, chó  (Mèo thích leo trèo, nằm những chỗ ấm áp, mềm mại, thích sưởi nắng, nhanh nhẹn, biết bắt chuột, chó rất trung thành, biết trông nhà) E2,E3
https://www.youtube.com/watch?v=D0lqSG3Bp1Y
	- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. https://www.youtube.com/watch?v=fnQa4oU7r6k
Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa https://www.youtube.com/watch?v=G9_mFMg36h
Trò chơi bé làm "Nhà nghiên cứu động" ( Sử dụng công nghệ tra thông tin về con vật, chăm sóc thói quen, tìm hiểu con vật quý hiếm, nguy hiểm.
	- Chương trình MC: Thế giới động vật. Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã.
 - Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật
https://www.youtube.com/watch?v=4DP3x69qRVE

	
	Thứ 4
	- Tham gia học tiếng anh.
- Vẽ bản thiết kế làm chuồng gà  
Vẽ bản thiết kế làm chuồng bò  (E4)
Vẽ bản thiết kế làm trang phục cho thú cưng.
	- Tham gia học tiếng anh.
- Chơi trò chơi: "Gọi tên cảm xúc", "Hộp cảm xúc kỳ diệu". Tré được tư do bày tỏ cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, thích, không thích.
	- Tham gia học tiếng anh.
- Vẽ tranh, tô màu: Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, hạnh phúc của trẻ em
Hát "Quyền của trẻ em".
- Tổ chức cho trẻ đọc sách trong góc sách truyện. Làm sách về các con vật.
	- Tham gia học tiếng anh.
- Trò chơi đóng vai "Bác sĩ và bệnh nhân", vẽ tranh "Sức khỏe là vàng"


	
	Thứ5
	- Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.
	- Vẽ bản thiết kế mô hình nhà thông minh cho mèo  (E4)
- Cho trẻ xem video, thảo luận cách chăm sóc và bảo vệ một số con vật. 
- Hòa tấu cùng nhạc cụ
	- Sân chơi "Bảo vệ bản thân",  Giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý.Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ.
- Sân khấu truyện lớp B3: Tài năng nhí
 Kể câu chuyện theo chủ đề, kể chuyện sáng tạo cùng tranh, rối
	- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. https://www.youtube.com/watch?v=fnQa4oU7r6k
Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa https://www.youtube.com/watch?v=G9_mFMg36h
Trò chơi bé làm "Nhà nghiên cứu động" ( Sử dụng công nghệ tra thông tin về con vật, chăm sóc thói quen, tìm hiểu con vật quý hiếm, nguy hiểm

	
	Thứ6
	- Giọng hát Việt nhí: Nghe, hát và thể hiện các bài hát
(Đàn gà con , chú ếch con, chú voi con, cá vàng bơi…).
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra: Mô hình nhà thông minh cho mèo. Đóng chủ đề (E6)
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Gọng hát Việt nhí: Nghe, hát và thể hiện các bài hát
(Đàn gà con , chú ếch con, chú voi con, cá vàng bơi…) Hòa tấu cùng nhạc cụ
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Diễn viên kịch tí hon. Tìm kiếm tài năng nhí
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT. (Thời gian từ 10/3/2025 – 4/4/2025) LỚP B4
	Nội dung
	Những con vật sống trong gia đình
(Từ 10/3 – 14/3/2025)
	Con vật sống dưới nước 
 (Từ 17/3 – 21/3/2025)
	Con vật sống trong rừng 
 (Từ 24/3 - 28/3/2025)
	Bé tìm hiểu các loại côn trùng
 (Từ 31/3 – 4/4/2025)

	Giáo viên
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Huyên

	
Hoạt động học



















HĐNT
	
T2
	LV: PTTC
Đập và bắt bóng tại chỗ

	LV: PTTC
Ném xa bằng hai tay

	LVPT: PTTM
Minh họa : Đố bạn
Nghe: Chú voi con
TC:Tai ai tinh
	LV: PTTC
Xâu buộc dây 


	
	T3
	    LV: PTNT 
Khám phá máng thức ăn 
cho gà

	LV: PTNT
Khám phá con cá (5E)
	LV: PTNT
Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 5
	LV: PTNT 
Khám phá vòng đời phát triển của con bướm


	
	T4
	LV: PTTM 
Vỗ tay TTPH: Gà trống, mèo con và cún con
	LV: PTNN
Thơ: Rong và cá

	LV: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ

	LV: PTNN
Nhận dạng chữ cái e, ê

	
	T5
	LV: PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Cáo thỏ và gà trống
	LV: PTTM
Vẽ bóng con vật sống dưới nước
	LVPT: PTTM
Xé dán con thỏ
	LV: PTNT
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1

	
	T6
	LV: PTTM 
Làm chuồng vịt
	LV: PTTM
Dạy hát: Tôm cua cá thi tài 


	LV: PTTC-KNXH
Bé yêu con vật sống trong rừng

	LV: PTNN
Kể chuyện sáng tạo

	
	T7
	Ôn luyện: 
Đập và bắt bóng tại chỗ 

	Ôn luyện
Dạy hát: Tôm cua cá thi tài 

	Ôn luyện:
Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 5
	Ôn luyện:
Kể chuyện sáng tạo

	
	T2
	- Quan sát: Bế nuôi cá cảnh nhà ông Biển
- TCVĐ: Đi trên cầu khỉ 
-  Chơi tự do: Khu thiên nhiên, Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước, khu thể chất, khu nghệ thuật, góc kĩ thuật.

	- Sưu tầm các nguyên liệu làm máng thức ăn cho gà
- TCVĐ: Cá, tôm, cua.
-  Chơi tự do: Khu thiên nhiên, Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước, khu thể chất, khu nghệ thuật, góc kĩ thuật.
	- Quan sát: Con ong đang hút mật.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Khu thiên nhiên, Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước, khu thể chất, khu nghệ thuật, góc kĩ thuật.
	- Quan sát: Con sâu rau.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: Khu thiên nhiên, Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước, khu thể chất, khu nghệ thuật, góc kĩ thuật.

	
	T3
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 9h39-10h
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 9h39-10h
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 9h39-10h
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 9h39-10h

	
	T5
	Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. góc sách truyện, góc khám phá, góc công nghệ.

	-- Thực hành trải nghiệm: Thăm quan mô hình chăn nuôi, ao cá.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. góc sách truyện, góc khám phá, góc công nghệ.
 
	- Quan sát: Nghe tiếng chim hót.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. góc sách truyện, góc khám phá, góc công nghệ.

	- Quan sát: Đàn kiến tha mồi về tổ.
- TCVĐ: Con muỗi.
- Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. góc sách truyện, góc khám phá, góc công nghệ.

	
	T6
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 10h-10h30
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 10h-10h30
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 10h-10h30
	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 10h-10h30

	Hoạt động chiều

	T2
	- Cô cùng trẻ bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.
- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật
https://www.youtube.com/watch?v=4DP3x69qRVE
- Video nhu cầu sống của động vật https://www.youtube.com/watch?v=IM3g950vvgY
	- Trò chuyện, thảo luận, xem tranh ảnh, video về con vật sống dưới nước.

	- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Biệt Đội Rối Nước, Hiệu Lệnh Của Chú Cảnh Sát Giao Thông https://www.youtube.com/watch?v=DkdMaBPyELE"
Huy hiệu này sẽ thuộc về ai?
https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkLJR7uCdpwc
	- Bé cùng quan sát các con vật đáng yêu. (Xem các con vật khác nhau, môi trường sống, tập tính, thói quen ăn, hình thức sinh sản)
Trò chơi: Nhìn hình tạo dáng.

	
	T3
	Xem video, trò chuyện: Gà con ra đời như thế nào
- Chơi tự do góc sách truyện.
- Trò chuyện xem video về một số loại máng thức ăn, cách làm máng thức ăn, cách sử dụng, lợi ích mang lại 

	-- Ôn: Số 5
- Làm quen bài hát: Tôm cua cá thi tài.
- Xem video thế giới động vật dưới đại dương
https://www.youtube.com/watch?v=hg3s8FqclIE
 

	- Sân khấu kịch của bé, Cuộc thi tìm kiến diễn viên nhí.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Hoạt động: Nặn con thỏ 

	- Xem video thảo luận về một số loài côn trùng có ích đối với cây trồng
https://www.youtube.com/watch?v=fRxnuIqrQN0
Các loài côn trùng nguy hiểm
https://www.youtube.com/watch?v=YuiBljb3b04

	
	T4
	- Làm quen câu chuyện cáo thỏ và gà trống.
- Dạy VĐMH: Đố bạn
- Chơi tự do đồ chơi góc kĩ thuật.

	- Xem video cách chế tạo các loại máng thức ăn 


	- Xem video truyện “Nòng nọc tìm mẹ”.
- Xem video dạy trẻ kĩ năng phòng vệ trước một số con vật gây nguy hiểm
https://www.youtube.com/watch?v=eNKayLw5MBQ
	- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, thực hành cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách, cách viết từ trái sang phải, cách cầm bút trong giờ hoạt động vui chơi.

	
	T5
	- Vẽ bản thiết kế mô hình chuồng vịt
- Đồng dao: Con gả con gà
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép. 


	- Đọc đồng dao "Con vỏi con voi”
- Dạy con cách xử trí khi gặp hỏa hoạn.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Nghe các bài hát, thơ câu chuyện về động vật sống trong rừng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chơi: Thú cưng về nhà, nối đúng theo quy tắc 1-1-1
- Bé làm ca sĩ: Con cào cào, Chị ong nâu và em bé.

	
	T6
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan 

	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp.  Nêu gương bé ngoan.

	- Thực hành, luyện tập  đặt tên cho các sản phẩm của mình.
 - Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	- Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Làm phiếu bài tập: Tìm và khoanh tròn số 5, nối số 5 với nhóm có 5 đối tượng
	- Chơi với khối gỗ
	- Làm một số con vật sống trong rừng 
	- Làm quen bài thơ: Con ong vàng chăm chỉ





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỘNG VẬT.  Thời gian: 4 tuần (10/3 - 31/3/2025) LỚP B5
	Nội dung
	Dự án: Những người bạn trong gia đình
(Từ 10/3 -15/3/2025)
	Dự án: Những người bạn trong gia đình
(17/3 - 22/3/2025)
	Những con vật sống dưới nước
 (Từ 24/3 - 29/3/2025)
	Những con vật sống trong rừng
 (Từ 31/3 - 4/4/2025)

	
	Ngô Thị Tân
	Ngô Thị Tân
	Ngô Thị Tân
	Ngô Thị Tân

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTM
Hát: Gà trống mèo con và cún con
Nghe hát: Đàn gà trong sân
TCAN: Ai nhanh nhất
	LVPT: PTNN
Kể chuyện sáng tạo: Ngôi nhà mới của mèo con
	LVPT: PTTC
Đập bắt bóng tại chỗ
	LVPT: PTNN
Kể lại chuyện: Cáo thỏ và gà trống

	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Khám phá con gà 

	LVPT: PTNT
Khám phá: Nguyên liệu cứng mềm
	LVPT: PTNT
Nhận biết trong phạm vi 5 
	LVPT: PTNT
Sắp sếp theo quy tắc 1-1-1

	
	Thứ 4
	LVPT: TCKNXH
Bé yêu con vật 

	LVPT: PTTC
Làm quen chữ cái e, ê

	LVPT: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Lòng lọc tìm mẹ 


	LVPT: PTTC
Xâu buộc dây


	
	Thứ 5
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 2 tay 
	LVPT: PTTM
Làm con vật từ nguyên ật liệu


	LVPT: PTNT
Khám phá con cá
HĐTN: Làm  bán mì kẹp nhân
	LVPT: PTTM
VĐMH: Đố bạn
Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình.
TCAN: Vui cùng nốt nhạc.

	
	Thứ6
	LVPT: PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Đàn gà con.


	LVPT: PTTM.
VĐTTTPH: Vì sao con mèo rửa mặt: 
Nghe hát: Rửa mặt như mèo. 
TCAN: Vũ điệu hóa đá.
	LVPT: PTTM
Xé dán đàn cá

	LVPT: PTTM
Vẽ con vật trong rừng


	
	Thứ7
	LVPT: PTNN
Ôn thơ: Đàn gà con.
	LVPT: PTNN
Ôn: Chữ cái e, ê
	LVPT: PTNT
Ôn toán: Nhận biết trong phạm vi 5
	LVPT: PTNT
Ôn toán: Sắp sếp theo quy tắc 1-1-1

	HĐNT
	Thứ2
	- Quan sát: Quan sát hoa cúc 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
Chơi tự do: 
1. Khu vực chợ quê
2. Khu vực chơi với  nước 
3.Góc sách truyện âm thanh 
Sưu tầm lá, cành cây xếp thành con vật
Vẽ bóng các con vật trên sân trường.
	- Quan sát: Con mèo
- TCVĐ: Bé đi giỏi đi trên cầu khỉ, bắt chước dáng đi của các con vật.
Chơi tự do: 
1. Khu vực chợ quê
2. Khu vực chơi với  nước 
3.Góc sách truyện âm thanh

	- Trải nghiệm Thăm quan trang trại chăn nuôi. 
- Chơi tự do: Xem tranh ảnh, trò chuyện về đặc điểm, môi trường sống, tập tính, lợi ích của 1 số con vật sống dưới nước.
Xem video về quá trình phát triển của một số con vât: con ếch, con cá. Điều kiện sống và phát triển của các con vật.
	- Quan sát: Lá cây hoa đồng tiền.
- TCVĐ: Cáo và thỏ. 
- Chơi tự do:
 1. Khu vực chợ quê
2. Khu vực chơi với  nước 
3.Góc sách truyện âm thanh

	
	Thứ3
	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (9h30 – 10h)
	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (9h30 – 10h)
	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (9h30 – 10h)
	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (9h30 – 10h)

	
	Thứ5
	- Quan sát: Con gà 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: 
1.Khu chơi với cát và câu cá 
2. Khu thể chất
3.Bé yêu khám phá, góc công nghệ, góc kĩ thuật. 
Vẽ các con vật trên sân trường.
	- Quan sát: Lá cây kim tiền.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba. 
- Chơi tự do: Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm nhà thông minh cho mèo, chuồng gà, đồ chơi, máng ăn, máng uống nước cho các con vật (E4)
	- Quan sát: Bông hoa cúc.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do: 
1.Khu chơi với cát và câu cá 
2. Khu thể chất
3.Bé yêu khám phá, góc công nghệ, góc kĩ thuật.
	- Quan sát: Lá cây hoa đồng tiền.
- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh. Vận động viên thể thao.
- Chơi tự do 1.Khu chơi với cát và câu cá 
2. Khu thể chất
3.Bé yêu khám phá, góc công nghệ, góc kĩ thuật.

	
	Thứ 6
	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (10h - 10h30)
	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (10h - 10h30)
	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (10h - 10h30)
	Tham gia lớp học Tiếng anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ (10h - 10h30)

	HĐC
	



Thứ2
	Hoạt động: Khám phá chú mèo xinh E2, E3
Trò chơi: Mèo con trèo cây
Xem video móng vuốt của mèo hoạt động như thế nào, những điều bé cần lưu ý E5 https://youtu.be/Pw_EFaeZ5ZY
- Trò chơi sức mạnh của đôi tay.
	Hoạt động: Khám phá chú mèo xinh E2, E3
Trò chơi: Mèo con trèo cây
Xem video móng vuốt của mèo hoạt động như thế nào, những điều bé cần lưu ý E5 https://youtu.be/Pw_EFaeZ5ZY
	- Trò chơi theo bài hát: Hãy xoay nào. 
Xem video thế giới động vật dưới đại dương
https://www.youtube.com/watch?v=hg3s8FqclIE
Trò chơi: Cá tôm cua
	- Trò chuyện, xem video tập tính sinh sản của động vật 
https://www.youtube.com/watch?v=8371xvXQXhk
Trò chơi: Nhìn hình đoán dáng, nghe tiếng kêu đoán con vật.
- Xem video, trò chuyện về tập tính của một số con vật sống trong rừng.

	
	Thứ 3
	- Trò chuyện xem video, tranh ảnh một số kiểu mô hình, chuồng cho con vật động vật từ các nguyên vật liệu (E5)
Xem video, thảo luận cách làm, nguyên liệu làm mô hình nhà cho con vật, máng ăn, máng uống nước (E4)
Làm ổ gà, chuồng bò
	- Xem video, trò chuyện về tập tính của loài chó, mèo.
- Xem video về quá trình phát triển của con mèo, chó  (Mèo thích leo trèo, nằm những chỗ ấm áp, mềm mại, thích sưởi nắng, nhanh nhẹn, biết bắt chuột, chó rất trung thành, biết trông nhà) E2,E3
https://www.youtube.com/watch?v=D0lqSG3Bp1Y
	- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. https://www.youtube.com/watch?v=fnQa4oU7r6k
Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa https://www.youtube.com/watch?v=G9_mFMg36h
Trò chơi bé làm "Nhà nghiên cứu động" ( Sử dụng công nghệ tra thông tin về con vật, chăm sóc thói quen, tìm hiểu con vật quý hiếm, nguy hiểm.
	- Chương trình MC: Thế giới động vật. Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã.
 - Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật
https://www.youtube.com/watch?v=4DP3x69qRVE

	
	Thứ 4
	- Tham gia học tiếng anh.
- Vẽ bản thiết kế làm chuồng gà  
Vẽ bản thiết kế làm chuồng bò  (E4)
Vẽ bản thiết kế làm trang phục cho thú cưng.
	- Tham gia học tiếng anh.
- Chơi trò chơi: "Gọi tên cảm xúc", "Hộp cảm xúc kỳ diệu". Tré được tư do bày tỏ cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, thích, không thích.
	- Tham gia học tiếng anh.
- Vẽ tranh, tô màu: Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, hạnh phúc của trẻ em
Hát "Quyền của trẻ em".
- Tổ chức cho trẻ đọc sách trong góc sách truyện. Làm sách về các con vật.
	- Tham gia học tiếng anh.
- Trò chơi đóng vai "Bác sĩ và bệnh nhân", vẽ tranh "Sức khỏe là vàng"


	
	Thứ5
	- Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.
	- Vẽ bản thiết kế mô hình nhà thông minh cho mèo  (E4)
- Cho trẻ xem video, thảo luận cách chăm sóc và bảo vệ một số con vật. 
- Hòa tấu cùng nhạc cụ
	- Sân chơi "Bảo vệ bản thân",  Giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý.Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ.
- Sân khấu truyện lớp B3: Tài năng nhí
 Kể câu chuyện theo chủ đề, kể chuyện sáng tạo cùng tranh, rối
	- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. https://www.youtube.com/watch?v=fnQa4oU7r6k
Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa https://www.youtube.com/watch?v=G9_mFMg36h
Trò chơi bé làm "Nhà nghiên cứu động" ( Sử dụng công nghệ tra thông tin về con vật, chăm sóc thói quen, tìm hiểu con vật quý hiếm, nguy hiểm

	
	Thứ6
	- Giọng hát Việt nhí: Nghe, hát và thể hiện các bài hát
(Đàn gà con , chú ếch con, chú voi con, cá vàng bơi…).
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra: Mô hình nhà thông minh cho mèo. Đóng chủ đề (E6)
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Gọng hát Việt nhí: Nghe, hát và thể hiện các bài hát
(Đàn gà con , chú ếch con, chú voi con, cá vàng bơi…) Hòa tấu cùng nhạc cụ
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Diễn viên kịch tí hon. Tìm kiếm tài năng nhí
- Dọn vệ sinh.
- Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ 7
	Làm các con vật từ các nguyên vật liệu
	Cắt dán con gà 
	Ôn lại xé dán con cá
	Xem video vòng đời của các con vật 














[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT (Thời gian từ 10/3/2025 – 5/4/2025) LỚP B6
	Nội dung
	Những con vật sống dưới nước (Từ 10/3-15/3/2025)
	 Những con vật sống trong gia đình (17/3 – 22/3/2025)
	Dự án: Khu bảo tồn động vật 
(Từ 24/3- 5/4/2025)

	Giáo viên
	Bùi Thị Thủy 
	Bùi Thị Thủy 
	Bùi Thị Thủy 
	Bùi Thị Thủy 

	
Hoạt động học


	Thứ
2
	LVPT: PTTC.
Ném xa bằng hai tay. 

	PTTC.
Đập bắt bóng tại chỗ.

	LVPT: PTTC.
Xâu buộc dây.
 
	 LVPT: TC – KNXH 
Bé bảo vệ các con vật sống trong rừng.

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT.
Khám phá: Con cua.
	LVPT: PTNT 
Khám phá con gà.
	LVPT: PTNT
Tìm hiểu môi trường sống của một số con vật (E2, E3).
	LVPT: PTNT. 
Số 5 tiết 1

	
	Thứ
4
	LVPT: PTNN
Kể chuyện: Thanh âm đầm lầy  
	LVPT: PTNN
Kể lại truyện: Cáo thỏ và gà trống.  
	LVPT: PTNN
Truyện sáng tạo
	LVPT: PTNN
Nhận biết chữ cái e, ê.

	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM 
Xé dán đàn cá

	LVPT: PTTM.
Dạy hát: Gà trống thổi kèn.
Nghe: Đàn gà trong sân
TC: Vui cùng nốt nhạc
	LVPT: PTTM.
VĐMH: Đố bạn.
Nghe: Chú voi con
TC: Ai nhanh nhất. 
	LVPT: PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Gọi bạn 

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM.
VĐPH: Cá vàng bơi.
Nghe:  Chú ếch con
TC: Vũ điệu hóa đá 
	LVPT: PTTM
Vẽ đàn gà.

	LVPT: PTNT.
Sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
	LVPT: PTTM (E4)
Làm mô hình khu bảo tồn động vật (E4)

	
	Thứ
7
	LVPT: PTTM
Ôn: Xé dán đàn cá 

	PTTC.
Ôn: Kể lại truyện: Cáo thỏ và gà trống.
	LVPT: PTNT.
Ôn: VĐMH: Đố bạn.
Nghe: Chú voi con
TC: Ai nhanh nhất.
	LVPT: PTNT. 
Ôn: Số 5 tiết 1

	
Hoạt động ngoài trời

	Thứ
2
	- Quan sát: Lá bưởi.
- TCVĐ:  Thả đỉa ba ba.
- Chơi tự do: Vẽ, xếp các chữ cái a,ă,â  trên sân và một số chữ cái đã học
	- Quan sát: hoa bỏng.
- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Vẽ các con vật nuôi trong gia đình trên sân.
	- Quan sát: Lá hoa đồng tiền.
- TC: Xi bô khoai. 
- Chơi tự do:  Vẽ các con vật bé yêu thích Nghe tiếng chim hótrên sân trường,
	- Quan sát: Quả quất.
- TC: Vận động viên nhí. 
- Chơi tự do:  Sưu tầm cành cây, lá, sỏi... xếp thành hình con vật, mô hình khu bảo tồn trên sân trường.

	
	
Thứ
6
	- Quan sát: Lá cúc.
- TCVĐ:  Ếch dưới ao.
- Chơi tự do:
Vẽ bóng con vật trên sân, đàn cá
Vẽ tạo nhóm có số lượng : theo ý thích, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5

	- Quan sát con gà
- TCVĐ:  Bé đi giỏi
- Chơi tự do: Vẽ đàn gà sân trường
	- Quan sát: Lá bưởi.
- TC: Bịt mắt bắt dê. 
- Chơi tự do:  Thực hành tổ chức chăm sóc con vật khu nuôi con vật trong trường, Vẽ các con vật trên sân trường
	- Quan sát: Lá hoa mười giờ.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Vẽ tạo nhóm có số lượng 5, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5
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	- Quan sát: Bóng nắng.
- TCVĐ:  Đi theo hiệu lệnh
- Chơi tự do: Sưu tầm nhặt lá, sỏi, hạt…. Xếp tạo  hình các con vật 
	- Quan sát: Hướng gió.
- TCVĐ:  Gió thổi.
- Chơi tự do: Xếp tạo  hình các con vật trong gia đình sỏi, lá cây, hạt,,.
	- Quan sát: Lá cây quất.
- TCVĐ: Gieo hạt. 
- Chơi tự do:  Vẽ con thỏ, các con vật yêu thích.
	- Quan sát: Cành quất.
- TC: Bịt mắt bắt dê. 
- Chơi tự do:  Vẽ, xếp các chữ cái a,ă,â  trên sân và một số chữ cái đã học

	Hoạt động chiều

	Thứ
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	Xem video thế giới động vật dưới đại dương
Bé làm MC nhí
-Trò chơi: Cá tôm cua"
	Trò chơi sức mạnh của đôi tay
- Nghe truyện Cáo thỏ và gà trống.
	Tìm hiểu các yếu tố tác động tạo lên môi sống, tập tính của các con vật (tác động của con người, dịch bệnh, khí hậu,...) và cách bảo vệ. (E2)
	- Trò chuyện, xem video tập tính sinh sản của động vật 
Trò chơi: Nhìn hình đoán dáng, nghe tiếng kêu đoán con vật
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	Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. 
	"Xem video về quá trình phát triển của một quả trứng thành gà con.
TC: Sự ra đời của gà con"
	- Video nhu cầu sống của động vật 
	- Trò chuyện, xem video, thảo luận về thức ăn của một số loài động vật
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	Thực hành: Chú ý lắng nghe khi cô và bạn nói, biết sử dụng các từ và cử chỉ lễ phép trong các hoạt động trong ngày. (thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi mọi người, trả lời câu hoàn chỉnh)
Trò chơi: Ai là người lịch sự.
	- Xem video, trò chuyện về tập tính của loài mèo

	"Sân chơi ""Bảo vệ bản thân"",  Giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý.
Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ 
	Vẽ bản thiết kế mô hình khu bảo tồn động vật (E4)
Vẽ tranh, tô màu: Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, hạnh phúc của trẻ em
Hát: Quyền của trẻ em.
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Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa
	Cho trẻ xem video, thảo luận cách chăm sóc và bảo vệ một số con vật.
	Trò chơi đóng vai "Bác sĩ và bệnh nhân", vẽ tranh "Sức khỏe là vàng"
	Chương trình MC: Thế giới động vật. Tìm hiểu về an toàn khi tiếp xúc với con vật hoang dã (E5)
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	- Làm quen với tiếng anh 
15h- 15h30
Nêu gương bé ngoan.
Chơi trò chơi: "Gọi tên cảm xúc", "Hộp cảm xúc kỳ diệu". Tré được tư do bày tỏ cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, thích, không thích.
	- Làm quen với tiếng anh 
15h- 15h30
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Làm quen với tiếng anh 
15h- 15h30
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Làm quen với tiếng anh 
15h- 15h30
- Nêu gương bé ngoan.
Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra: Mô hình khu bảo tồn động. Đóng chủ đề (E6)
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	Sân khấu truyện của bé.

	Giọng hát Việt nhí: Trẻ hát các bài hát về con vật theo ý thích của trẻ
	Tổ chức cho trẻ đọc sách trong góc sách truyện.
Làm sách về các con vật.
	"Diễn viên kịch tí hon:
Trẻ sử dụng phần mềm COPILOT tạo tranh truyện theo ý tưởng kể chuyện sáng tạo các chủ đề"
Diễn viên kịch tí hon



